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Đơn vị tính: đồng

STT
Mã tương 

đương

Tên kỹ thuật theo 

TT23/2024/TT-BYT

Tên dịch vụ phê duyệt giá
Mức giá Ghi chú

1 03.3083.0576
Cắt lọc, khâu vết thương rách

da đầu

Cắt lọc, khâu vết thương rách da

đầu
 1.504.300 

Chưa bao gồm thuốc

và oxy 

2 28.0161.0576
Phẫu thuật khâu đơn giản vết

thương vùng mặt cổ

Phẫu thuật khâu đơn giản vết

thương vùng mặt cổ
 1.504.300 

Chưa bao gồm thuốc

và oxy 

3 28.0162.0576

Phẫu thuật vết thương phần

mềm vùng hàm mặt không

thiếu hổng tổ chức

Phẫu thuật vết thương phần mềm

vùng hàm mặt không thiếu hổng

tổ chức

 1.504.300 
Chưa bao gồm thuốc

và oxy 

PHỤ LỤC Vb

GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM GÂY TÊ CHƯA BAO GỒM 

THUỐC VÀ OXY SỬ DỤNG TRONG DỊCH VỤ - KHỐI TRẠM Y TẾ
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